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I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA
	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	



   1.Số và phép tính








	- Biết đọc, viết các số trong phạm vi 100.
- Nhận biết cấu tạo số, các số trong phạm vi 100.
- Nhận biết được phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
- Nhận biết được hàng chục, hàng đơn vị, số tròn chục.
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài.
	- So sánh được các số trong phạm vi 100 (dạng so sánh số - số).
- So sánh được các số trong phạm vi 100 (dạng phép tính với - số ).
- Thực hiện được đặt tính và tính các phép tính cộng, trừ số có hai chữ số với số có một chữ số ,hai chữ số với nhau)
- Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần, giảm dần. 
- So sánh các cặp phép tính trong PV 100
	- Viết phép tính ( cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.
- Vận dụng phép tính trong phạm vi 100 để giải quyết các bài tập liên quan ,các vấn đề mới..

	2. Hình học  

	- Nhận biết được các hình đã học (hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, khối lập phương). 

	- Đếm được các hình (hình học phẳng và hình khối) đã học (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật; khối lập phương, khối hộp chữ nhật) trong một hình.
	

	3. Đại lượng và đo đại lượng
	- Nhận biết về “dài hơn, ngắn hơn”.

	 
- Tuần lễ ngày.
- Xem giờ đúng trên đồng hồ.
	




I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số và phép tính
	Số câu
	2 câu
	
	
	2 câu
	
	1 câu
	2
	3

	
	Câu số
	1,2 
	
	
	5,6
	
	7
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	
	
	3 điểm
	
	1,5 điểm
	2
	4,5

	 2. Hình học 

	Số câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	
	1
	

	3. Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1 câu
	3 câu
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	
	
	3
	8,9,10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	1,5 điểm
	
	
	1
	1,5

	Tổng số câu
	
	2 câu
	
	2 câu
	5 câu
	
	1
	4 câu
	6 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	
	2 điểm
	4,5 điểm
	
	1,5 điểm
	4 điểm
	6 điểm
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